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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2021



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG
Dự thảo Nghị định quy định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và chính sách hỗ trợ của nhà nước trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi

(Nghị định thay thế Nghị định số 96/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi)


Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 không phát sinh thủ tục hành chính mới. Cụ thể:

1. Đối với nội dung về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi:

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, sau khi rà soát Luật giá và các văn bản hướng dẫn, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2008/QĐ-BTC ngày 20/9/2016 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý giá thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, trong đó có 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh là quyết định giá thuộc thẩm quyền cấp tỉnh. 

Theo quy định tại Điều 35 Luật Thủy lợi thì sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác thuộc đối tượng hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá. Trong đó, Bộ Tài chính có thẩm quyền quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh, thành phố quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ thủy lợi thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý trên cơ sở giá tối đa, khung giá do Bộ Tài chính quy định. Đồng thời, tại Điều 35 Luật Thủy lợi giao Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và lộ trình thực hiện giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi.

Triển khai Luật Thủy lợi và thực hiện phân công của Chính phủ, Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 quy định chi tiết giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. Về cơ bản, quy trình ban hành giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi tương tự như đối với hàng hóa, dịch vụ khác (như sản phẩm dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch, giao nhiệm vụ) thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá theo quy định tại Luật Giá, Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/13/2013 và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016. 

Tại Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 thì quy định thực hiện giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi không khác so với Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 cũng như Luật Giá, Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/13/2013 và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016, cụ thể: tại Trung ương, Bộ Tài chính tiếp nhận văn bản đề nghị từ Bộ NNPTNT, địa phương và tại địa phương tiếp nhận văn bản trên cơ sở đề nghị của các cơ sở sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ lập phương án giá. Trong khi, theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ quy định thủ tục phát sinh giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhau không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định này. Đồng thời, theo Bộ Tài chính đây là quy trình các bước để làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền ban hành mức giá theo quy định không phải trình tự, cách thức để thực hiện một dịch vụ công làm phát sinh thủ tục hành chính. Vì vậy, tại nội dung Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 không phát sinh thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giá.

2. Đối với nội dung về hỗ trợ

- Về các nội dung hồ sơ: Dự thảo Nghị định thay thế đã kế thừa Nghị định số 96/2018/NĐ-CP, Nghị định số 96/2018/NĐ-CP không phát sinh thủ tục hanh chính. Các nội dung về Hợp đồng, Biên bản nghiệm thu, công văn đã được quy định tại Luật Thủy lợi (Điều 32, Điều 55) và Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn, các thành phần hồ sơ được lập bởi cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị khai thác công trình thủy lợi là công việc quản lý thường xuyên hiện nay, tính trong chi phí quản lý hành chính và không phát sinh chi phí, lệ phí, phí khác.

- Đối với Báo cáo tình tình thực hiện hợp đồng đặt hàng (quý/năm) và Báo cáo tình hình: Dự thảo Nghị định đã quy định cụ thể thời điểm 6 tháng và kết thúc năm, các tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi phải lập báo cáo gửi Sở Nông nghiệp, Sở Tài chính (địa phương), Bộ NN&PTNT, BTC (trung ương) và các nội dung cụ thể của các báo cáo này đã được quy định tại Thông tư số 73/2018/TT-BTC (Điều 14, Điều 15). 

Do đó, tại dự thảo Nghị định không phát sinh các thủ tục hành chính mới cần phải báo cáo theo quy định.
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